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Môn  
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TIẾNG VIỆT  

  

 

1. Đọc: Ôn các bài Đọc từ tuần 10 đến tuần 17, trả lời các câu 

hỏi theo nội dung bài. 

 2. Luyện từ và câu: 

- Danh từ, động từ, tính từ  

- Biện pháp nhân hoá  

- Dấu gạch ngang  

- Quy tắc viết tên cơ quan, tổ chức  

3. Viết:  

- Viết bài văn kể lại một câu chuyện  

- Viết đoạn văn tưởng tượng  

- Viết đơn  

- Viết bài văn miêu tả con vật  

- Viết thư  

4. Đọc mở rộng ( Nói và nghe) theo chủ đề: Mỗi người một vẻ,  

Trải nghiệm và khám phá, Niềm vui sáng tạo, Chắp cánh ước mơ.  



TOÁN  

  

1) Số học :  
- Hàng và lớp  

- Đọc, viết, so sánh, xếp thứ tự các số có nhiều chữ số  

- Làm tròn số 

- Dãy số tự nhiên  

- Bốn phép tính với số tự nhiên 

- Các tính chất của phép cộng, phép nhân  

- Biểu thức có chứa chữ 

 2) Đại lượng:  

- Đơn vị đo khối lượng: yến, tạ , tấn  

- Đơn vị đo thời gian: giây, thế kỉ  

3) Hình học:  

- Góc nhọn, góc tù, góc bẹt. Đơn vị đo góc  

- Hai đường thẳng vuông góc, hai đường thẳng song song  

4) Giải toán có lời văn:  

- Bài toán liên quan đến rút về đơn vị  

- Tìm số trung bình cộng  

- Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó    

  

LỊCH SỬ & ĐỊA LÍ 

1. Trung du và miền núi Bắc bộ  

- Đặc điểm thiên nhiên, ảnh hưởng của địa hình, khí hậu, sông 

ngòi đối với đời sống và sản của vùng Trung du và miền núi 

Bắc Bộ.  

- Biện pháp bảo vệ thiên nhiên và phòng chống thiên tai  

- Một số dân tộc sinh sống, sự phân bố dân cư, một số nét văn 

hóa, sinh hoạt, sảnh xuất và nhân vật lịch sử, di tích lịch sử, lễ 

hội   

2. Đồng bằng Bắc bộ  

- Đặc điểm, thuận lợi và khó khăn  thiên nhiên về địa hình, sông 

ngòi đối với sản xuất và đời sống.  

- Dân tộc, sự phân bố dân cư và một số nét văn hóa. 

- Hà Nội là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa,  giáo dục quan 

trọng của nước Việt Nam. - Việc làm, hành động về việc bảo vệ 

di tích lịch sứ - văn hóa, danh lam thắng cảnh hoặc giá trị văn 

hóa của Hà Nội.  

- Giới thiệu các nét văn hóa của di tích lịch sử của một số công 

trình tiêu biểu của Đồng bằng Bắc Bộ.  



KHOA HỌC 

1. Chất  

- Nêu và vận dụng được tính chất, thành phần, vai trò ứng dụng 

của nước, không khí.  

- Nêu và giải thích được nguyên nhân gây ra ô nhiễm nguồn nước, 

ô nhiễm không khí.   

- Nêu biện pháp bảo vệ nguồn nước và bầu không khí. Từ đó nêu 

việc làm cụ thể, cần thiết.  

2. Năng lượng   

*Ánh sáng   

- Nêu được vai trò của ánh sáng đối với sự sống.  

- Ứng dụng biết tránh ánh sáng quá mạnh chiếu vào mắt.  

*Âm thanh  

- Nêu được dẫn chứng về âm thanh có thể truyền qua chất khí, chất 

lỏng, chất rắn.  

- Ích lợi của âm thanh.   

- Ứng dụng được tác hại của tiếng ồn và một sô biện pháp chống 

ô nhiễm tiếng ồn.  

* Nhiệt   

- Vận dụng được kiến thức nhiệt truyền từ vật nóng hơn sang vật 

lạnh hơn và tính dẫn nhiệt của vật.   

- Vận dụng được kiến thức về vật dẫn nhiệt tốt hoặc kém.   

- Vận dụng được kiến thức về ánh sáng, âm thanh và nhiệt độ vào 

một số tình huống đơn giản trong cuộc sống.  

3. Thực vật và động vật  

- Nhận biết được các yếu tố cần cho sự sống và phát triển của thực 

vật. 

CÔNG NGHỆ 

- Lợi ích của hoa và cây cảnh. 

- Một số loại hoa phổ biến. 

- Một số loại cây cảnh phổ biến. 

- Chậu và giá thể trồng hoa, cây cảnh. 

- Gieo hạt và trồng cây con trong chậu. 

- Trồng và chăm sóc hoa trong chậu. 

- Trồng và chăm sóc cây cảnh trong chậu. 



 

ÂM NHẠC 

1. Ôn tập 2 bài hát: 

- Nếu em là 

- Tết là Tết 

2. Ôn tập:  

Bài đọc nhạc số 1,2 

MỸ THUẬT 

 1. Trang trí 1 hình chữ nhật 

 (Áp dụng quy tắc hoạ tiết giống đường diềm) 

 2. Vẽ 1 bức tranh đường em đến trường có áp dụng không 

gian xa gần 

GIÁO DỤC 

THỂ CHẤT 

1. Bài thể dục với gậy 

2. Tư thế và kỹ năng vận động cơ bản:  

Động tác thăng bằng tĩnh và di chuyển 

TIN HỌC 

- Bài 1. Phần cứng và phần mềm máy tính (trang 5) 

- Bài 4. Tìm kiếm thông tin trên Internet (trang 18) 

- Bài 7. Tạo bài trình chiếu (trang 30) 

TIẾNG ANH 

Unit 1: Animals 

- Ôn các từ chủ đề con vật, bộ phận cơ thể con vật.   

- Hỏi và trả lời đây/ kia là con vật gì? 

- Nói về bộ phận cơ thể của các con vật. 

Unit 2: What I can do 

- Ôn các từ chủ đề hoạt động, món ăn.   

- Hỏi và trả lời ai đó có thể làm được gì? 

Unit 3: Weather 

- Hỏi và trả lời về thời tiết 

- Hỏi và trả lời thích làm gì trong các dạng thời tiết khác nhau. 

Unit 4: Activities 

- Hỏi và trả lời ai đấy đang làm gì ở đâu. 

- Hỏi và trả lời ai đó đang làm gì đó phải không? 

 

*Rất mong các bậc phụ huynh phối hợp cùng nhà trường đôn đốc các con ôn tập để 

đạt kết quả tốt! 


